
Flashcardo.com
Chúng tôi hy vọng những thẻ học in sẵn này sẽ hữu ích cho bạn. Để tìm thêm nhiều sản phẩm thẻ học khác, hãy truy cập
trang web của chúng tôi www.flashcardo.com/vi. Trên Flashcardo.com chúng tôi cung cấp thẻ học trực tuyến, thẻ học lặp lại
ngắt quãng, thẻ học bằng video và nhiều hơn nữa. Tất cả đều miễn phí và sẵn sàng cho người học trên toàn thế giới sử dụng.

Bản quyền, Ghi chú về Giấy phép
Tệp PDF này được bảo vệ theo luật bản quyền và tất cả các quyền đều được giữ lại. Bạn được phép chia sẻ tệp PDF này với
bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn không được phép bán tệp PDF này hoặc nội dung của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng
truy cập www.flashcardo.com/vi để liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
TỆP PDF NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM
NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ
KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ THEO HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM DÂN SỰ HAY HÌNH
THỨC KHÁC, PHÁT SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TỆP PDF NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HAY GIAO DỊCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN
TỆP PDF NÀY.

Bản quyền © 2025 Flashcardo.com. Mọi quyền được bảo lưu

https://www.flashcardo.com/vi
https://www.flashcardo.com/vi


© 2025 Flashcardo.com 2 www.flashcardo.com/vi

Cơ bản
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tôi

men

 

bạn
đại từ

sen

 

anh ấy

u

cô ấy

u

 

nó

u

 

chúng tôi / chúng ta

biz

các bạn

sizlar

 

họ

ular

 

cái gì

nima

ai

kim

 

ở đâu

qayerda

 

tại sao

nima uchun
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làm sao

qanday qilib

 

cái nào

qaysi

 

lúc nào

qachon

sau đó

keyin

 

nếu

agar

 

thật sự

haqiqatda

nhưng

lekin

 

bởi vì

chunki

 

không

emas

này

bu

 

đó
vật

oʻsha

 

tất cả

hamma
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hoặc

yoki

 

và

va

 

đây

shu yerda

đó
địa điểm

u yerda

 

trái

chap

 

phải

oʻng

bây giờ

hozir

 

buổi chiều

tushdan keyin

 

buổi sáng
9:00-11:00

ertalab

ban đêm

tun

 

buổi sáng
6:00-9:00

tong

 

buổi tối

oqshom
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buổi trưa

peshin

 

nửa đêm

yarim tun

 

giờ

soat

phút

daqiqa

 

giây

soniya

 

ngày

kun

tuần

hafta

 

tháng

oy

 

năm

yil

hôm qua

kecha

 

hôm nay

bugun

 

ngày mai

ertaga
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thứ hai
ngày

dushanba

 

thứ ba
ngày

seshanba

 

thứ tư
ngày

chorshanba

thứ năm

payshanba

 

thứ sáu

juma

 

thứ bảy

shanba

chủ nhật

yakshanba

 

đàn bà

ayol

 

đàn ông

erkak

tình yêu

muhabbat

 

bạn trai

yigit oʻrtoq

 

bạn gái

qiz oʻrtoq
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bạn
danh từ

doʻst

 

hôn
danh từ

oʻpish

 

tình dục

jinsiy aloqa

trẻ em

bola

 

con gái
đại cương

qiz bola

 

con trai
đại cương

oʻgil bola

mẹ

ona

 

ba

dada

 

má
mẹ

ona

cha

ota

 

cha mẹ

ota-onalar

 

con trai
gia đình

oʻgʻil
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con gái
gia đình

qiz

 

em gái

singil

 

em trai

uka

chị gái

opa

 

anh trai

aka

 

chồng

er

vợ

xotin

 

mỗi / mọi

har bir

 

luôn luôn

har doim

thực ra

aslida

 

lần nữa

yana

 

đã

allaqachon
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ít hơn

ozroq

 

phần lớn

eng

 

nhiều hơn

koʻproq

không có

hech bir

 

rất

juda

 

ở ngoài

tashqarida

ở trong

ichida

 

xa

uzoq

 

gần

yaqin

bên dưới

quyida

 

bên trên

yuqorida

 

bên cạnh

yonida
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phía trước

old

 

phía sau

orqa

 

mọi người

hamma

cùng nhau

birgalikda

 

khác

boshqa

 

mùa xuân

bahor

mùa hè

yoz

 

mùa thu

kuz

 

mùa đông

qish

tháng một

yanvar

 

tháng hai

fevral

 

tháng ba

mart



© 2025 Flashcardo.com 12 www.flashcardo.com/vi

tháng tư

aprel

 

tháng năm

may

 

tháng sáu

iyun

tháng bảy

iyul

 

tháng tám

avgust

 

tháng chín

sentyabr

tháng mười

oktyabr

 

tháng mười một

noyabr

 

tháng mười hai

dekabr

bắc

shimol

 

đông

sharq

 

nam

janub
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tây

gʻarb

 

thường xuyên

tez-tez

 

ngay lập tức

darhol

đột ngột

toʻsatdan

 

mặc dù

garchi
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Số
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0

nol

 

1

bir

 

2

ikki

3

uch

 

4

toʻrt

 

5

besh

6

olti

 

7

yetti

 

8

sakkiz

9

toʻqqiz

 

10

oʻn

 

11

oʻn bir
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12

oʻn ikki

 

13

oʻn uch

 

14

oʻn toʻrt

15

oʻn besh

 

16

oʻn olti

 

17

oʻn yetti

18

oʻn sakkiz

 

19

oʻn toʻqqiz

 

20

yigirma

21

yigirma bir

 

22

yigirma ikki

 

26

yigirma olti
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30

oʻttiz

 

31

oʻttiz bir

 

33

oʻttiz uch

37

oʻttiz yetti

 

40

qirq

 

41

qirq bir

44

qirq toʻrt

 

48

qirq sakkiz

 

50

ellik

51

ellik bir

 

55

ellik besh

 

59

ellik toʻqqiz
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60

oltmish

 

61

oltmish bir

 

62

oltmish ikki

66

oltmish olti

 

70

yetmish

 

71

yetmish bir

73

yetmish uch

 

77

yetmish yetti

 

80

sakson

81

sakson bir

 

84

sakson toʻrt

 

88

sakson sakkiz
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90

toʻqson

 

91

toʻqson bir

 

95

toʻqson besh

99

toʻqson toʻqqiz

 

100

bir yuz

 

101

bir yuz bir

105

bir yuz besh

 

110

bir yuz oʻn

 

151

bir yuz ellik bir

200

ikki yuz

 

202

ikki yuz ikki

 

206

ikki yuz olti
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220

ikki yuz yigirma

 

262

ikki yuz oltmish ikki

 

300

uch yuz

303

uch yuz uch

 

307

uch yuz yetti

 

330

uch yuz oʻttiz

373

uch yuz yetmish uch

 

400

toʻrt yuz

 

404

toʻrt yuz toʻrt

408

toʻrt yuz sakkiz

 

440

toʻrt yuz qirq

 

484

toʻrt yuz sakson toʻrt
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500

besh yuz

 

505

besh yuz besh

 

509

besh yuz toʻqqiz

550

besh yuz ellik

 

595

besh yuz toʻqson besh

 

600

olti yuz

601

olti yuz bir

 

606

olti yuz olti

 

616

olti yuz oʻn olti

660

olti yuz oltmish

 

700

yetti yuz

 

702

yetti yuz ikki
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707

yetti yuz yetti

 

727

yetti yuz yigirma yetti

 

770

yetti yuz yetmish

800

sakkiz yuz

 

803

sakkiz yuz uch

 

808

sakkiz yuz sakkiz

838

sakkiz yuz oʻttiz sakkiz

 

880

sakkiz yuz sakson

 

900

toʻqqiz yuz

904

toʻqqiz yuz toʻrt

 

909

toʻqqiz yuz toʻqqiz

 

949

toʻqqiz yuz qirq toʻqqiz
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990

toʻqqiz yuz toʻqson

 

1000

bir ming

 

1001

bir ming bir

1012

bir ming oʻn ikki

 

1234

bir ming ikki yuz oʻttiz toʻrt

 

2000

ikki ming

2002

ikki ming ikki

 

2023

ikki ming yigirma uch

 

2345

ikki ming uch yuz qirq besh

3000

uch ming

 

3003

uch ming uch

 

4000

toʻrt ming
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4045

toʻrt ming qirq besh

 

5000

besh ming

 

5678

besh ming olti yuz yetmish
sakkiz

6000

olti ming

 

7000

yetti ming

 

7890

yetti ming sakkiz yuz toʻqson

8000

sakkiz ming

 

8901

sakkiz ming toʻqqiz yuz bir

 

9000

toʻqqiz ming

9090

toʻqqiz ming toʻqson

 

10.000

oʻn ming

 

10.001

oʻn ming bir
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20.020

yigirma ming yigirma

 

30.300

oʻttiz ming uch yuz

 

44.000

qirq toʻrt ming

100.000

yuz ming

 

500.000

besh yuz ming

 

1.000.000

bir million

6.000.000

olti million

 

10.000.000

oʻn million

 

70.000.000

yetmish million

100.000.000

yuz million

 

800.000.000

sakkiz yuz million

 

1.000.000.000

bir milliard



© 2025 Flashcardo.com 26 www.flashcardo.com/vi

9.000.000.000

toʻqqiz milliard

 

10.000.000.000

oʻn milliard

 

20.000.000.000

yigirma milliard

100.000.000.000

yuz milliard

 

300.000.000.000

uch yuz milliard

 

1.000.000.000.000

bir trillion
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Động từ
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biết

bilmoq

 

nghĩ

oʻylamoq

 

đến

kelmoq

đặt

qoʻymoq

 

lấy

olmoq

 

tìm

topmoq

nghe

tinglamoq

 

làm việc

ishlamoq

 

nói chuyện

gapirmoq

cho

bermoq

 

thích

yoqtirmoq

 

giúp đỡ

yordamlashmoq
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yêu

sevmoq

 

gọi

qoʻngʻiroq qilmoq

 

chờ đợi

kutmoq

đứng

turmoq

 

ngồi

oʻtirmoq

 

đóng

yopmoq

mở
cửa

ochmoq

 

thua

yoʻqotmoq

 

thắng

yutmoq

chết

oʻlmoq

 

sống
động từ

yashamoq

 

bật

yoqmoq
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tắt

oʻchirmoq

 

giết

oʻldirmoq

 

làm bị thương

jarohatlamoq

chạm

tegmoq

 

xem

tomosha qilmoq

 

uống

ichmoq

ăn

yemoq

 

đi bộ

yurmoq

 

gặp

uchrashmoq

đặt cược

pul tikmoq

 

hôn
động từ

oʻpmoq

 

đi theo

ergashmoq
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cưới

uylanmoq

 

trả lời

javob bermoq

 

hỏi

soʻramoq

kéo

tortmoq

 

đẩy

itarmoq

 

ấn

bosmoq

đánh

urmoq

 

bắt

tutib olmoq

 

chiến đấu

jang qilmoq

ném

otmoq

 

chạy
động từ

yugurmoq

 

đọc

oʻqimoq
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viết

yozmoq

 

sửa chữa

tuzatmoq

 

đếm

sanamoq

cắt

kesmoq

 

bán

sotmoq

 

mua

sotib olmoq

trả

toʻlamoq

 

học

oʻrganmoq

 

mơ

orzu qilmoq

ngủ

uxlamoq

 

chơi

oʻynamoq

 

ăn mừng

nishonlamoq
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thưởng thức

zavqlanmoq

 

dọn dẹp

tozalamoq

 

bắn

otmoq

bảo vệ

himoya qilmoq

 

tấn công

hujum qilmoq

 

trộm

oʻgʻirlamoq

đốt

kuydirmoq

 

cứu

qutqarmoq

 

bay

uchmoq

khạc nhổ

tupurmoq

 

đá
động từ

tepmoq

 

cắn

tishlamoq
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thở

nafas olmoq

 

ngửi

hidlamoq

 

khóc

yigʻlamoq

hát

kuylamoq

 

cười mỉm

jilmaymoq

 

cười

kulmoq

lớn lên

oʻsmoq

 

co lại

qisqarmoq

 

tranh luận

bahslashmoq

chia sẻ

baham koʻrmoq

 

cho ăn

ovqatlantirmoq

 

trốn

yashirmoq
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cảnh báo

ogohlantirmoq

 

bơi

suzmoq

 

nhảy

sakramoq

nâng

koʻtarmoq

 

đào

qazimoq

 

giao hàng

yetkazib bermoq

tìm kiếm

qidirmoq

 

luyện tập

mashq qilmoq

 

đi du lịch

sayohat qilmoq

vẽ

boʻyamoq

 

mở
khóa

ochmoq

 

khóa

qulflamoq
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rửa

yuvmoq

 

cầu nguyện

ibodat qilmoq

 

nấu ăn

pishirmoq

nôn

qusmoq

 

la hét

baqirmoq

 

trích dẫn

iqtibos keltirmoq

in

chop etmoq

 

tính toán

hisoblamoq

 

kiếm tiền

ishlab topmoq
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Tính từ
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mới

yangi

 

cũ

eski

 

ít

oz

nhiều

koʻp

 

sai

notoʻgʻri

 

chính xác

toʻgʻri

xấu

yomon

 

tốt

yaxshi

 

hạnh phúc

xursand

ngắn

qisqa

 

dài

uzun

 

nhỏ

kichik
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lớn
to

katta

 

xinh đẹp

goʻzal

 

trẻ

yosh

già

qari

 

màu trắng

oq

 

màu đen

qora

màu đỏ

qizil

 

màu xanh da trời

koʻk

 

màu xanh lá cây

yashil

màu vàng

sariq

 

chậm

sekin

 

nhanh

tez
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vui vẻ

kulguli

 

không công bằng

adolatsiz

 

công bằng

adolatli

khó

qiyin

 

dễ

oson

 

giàu

boy

nghèo

kambagʻal

 

khỏe

kuchli

 

yếu

kuchsiz

an toàn

xavfsiz

 

mệt mỏi

charchagan

 

tự hào

magʻrur
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no bụng

toʻq

 

bệnh

kasal

 

khỏe mạnh

sogʻlom

tức giận

jahldor

 

thấp
đại cương

past

 

cao
đại cương

yuqori

ngọt

shirin

 

chua

nordon

 

mềm

yumshoq

cứng

qattiq

 

đáng yêu

yoqimli

 

ngu ngốc

ahmoq
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điên khùng

aqldan ozgan

 

bận rộn

band

 

cao
người

uzun boʻyli

thấp
người

past boʻyli

 

lo lắng

xavotirga tushgan

 

ngạc nhiên

ajablangan

cư xử tốt

odobli

 

ác độc

yomon

 

khéo léo

aqlli

lạnh

sovuq

 

nóng

issiq

 

màu cam

to'q sariq
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màu xám

kulrang

 

màu nâu

jigarrang

 

màu hồng

pushti

nhàm chán

zerikarli

 

nặng

ogʻir

 

nhẹ

yengil

cô đơn

yolgʻiz

 

đói bụng

och

 

khát nước

chanqagan

buồn

xafa

 

dốc

tik

 

bằng phẳng

tekis
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hẹp

tor

 

rộng

keng

 

sâu

chuqur

nông

sayoz

 

lớn
rất

ulkan

 

bẩn

iflos

sạch sẽ

toza

 

đầy

toʻla

 

trống rỗng

boʻsh

đắt

qimmat

 

rẻ

arzon

 

quyến rũ

ketvorgan
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lười biếng

dangasa

 

dũng cảm

jasur

 

hào phóng

saxiy

ướt

nam

 

khô

quruq

 

ồn ào

baland ovozda

yên tĩnh

tinch

 

nắng

quyoshli

 

nhiều mưa

yomgʻirli

sương mù
tính từ

tumanli

 

nhiều mây

bulutli
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Thể thao
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thể dục dụng cụ

gimnastika

 

quần vợt

tennis

 

chạy
danh từ

yugurish

đạp xe

velosport

 

đánh golf

golf

 

bóng đá

futbol

bóng rổ

basketbol

 

bơi lội

suzish

 

lặn

shoʻngʻish

đi bộ đường dài

piyoda yurish

 

chạy marathon

marafon

 

ba môn phối hợp

triatlon
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bóng bàn

stol tennisi

 

cử tạ

ogʻir atletika

 

quyền anh

boks

cầu lông

badminton

 

trượt băng nghệ thuật

figurali uchish

 

trượt ván tuyết

snoubord

trượt tuyết

changʻi sporti

 

trượt tuyết băng đồng

changʻi poygasi

 

khúc côn cầu trên băng

muz ustida xokkey

bóng chuyền

voleybol

 

bóng ném

gandbol

 

bóng chuyền bãi biển

sohil voleyboli
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bóng rugby

regbi

 

bóng gậy

kriket

 

bóng chày

beysbol

bóng bầu dục Mỹ

Amerika futboli

 

bóng nước

suv polosi

 

nhảy cầu

suvga sakrash

lướt sóng

serfing

 

đua thuyền buồm

qayiqda suzish

 

chèo thuyền

eshkak eshish

yoga

yoga

 

khiêu vũ

raqs

 

nhảy dù

parashyutdan sakrash
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cờ vua

shaxmat

 

đánh bài poker

poker

 

bowling

bouling

múa ba lê

balet
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Động vật
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con lợn

choʻchqa

 

con bò

sigir

 

con ngựa

ot

con chó

it

 

con cừu

qoʻy

 

con khỉ

maymun

con mèo

mushuk

 

con gấu

ayiq

 

con gà

tovuq

con vịt

oʻrdak

 

con bướm

kapalak

 

con ong

asalari
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con cá

baliq

 

con nhện

oʻrgimchak

 

con rắn

ilon

con hổ

yoʻlbars

 

con chuột

sichqon

 

con thỏ

quyon

con sư tử

sher

 

con lừa

eshak

 

con voi

fil

con chim bồ câu

kabutar

 

con bọ

qoʻngʻiz

 

con muỗi

chivin
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con ruồi

pashsha

 

con kiến

chumoli

 

con cá voi

kit

con cá mập

akula

 

con cá heo

delfin

 

con ốc sên

shilliqurt

con ếch

qurbaqa

 

con gấu trúc

panda

 

con gấu Bắc cực

oq ayiq

con chó sói

boʻri

 

con gấu túi

koala

 

con chuột túi

kenguru
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con hươu cao cổ

jirafa

 

con cáo

tulki

 

con hà mã

begemot

con dơi

koʻrshapalak

 

con quạ

quzgʻun

 

con thiên nga

oqqush

con chim hải âu

chayka

 

con cú

boyqush

 

con chim cánh cụt

pingvin

con vẹt

toʻtiqush

 

con sâu bướm

kapalak qurti

 

con chuồn chuồn

ninachi
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con mực ống

kalmar

 

con bạch tuộc

sakkizoyoq

 

con cá ngựa

dengiz oti

con hải cẩu

tyulen

 

con sứa

meduza

 

con cua

qisqichbaqa

con khủng long

dinozavr

 

con rùa cạn

toshbaqa

 

con cá sấu

timsoh
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Quốc gia
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Châu Âu

Yevropa

 

Châu Á

Osiyo

 

Châu Mỹ

Amerika

Châu Phi

Afrika

 

Vương quốc Anh

Birlashgan Qirollik

 

Tây Ban Nha

Ispaniya

Thụy sĩ

Shveytsariya

 

Ý

Italiya

 

Pháp

Fransiya

Đức

Germaniya

 

Thái Lan

Tailand

 

Singapore

Singapur
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Nga

Rossiya

 

Nhật Bản

Yaponiya

 

Israel

Isroil

Ấn Độ

Hindiston

 

Trung Quốc

Xitoy

 

Hoa Kỳ

Amerika Qo'shma Shtatlari

Mexico

Meksika

 

Canada

Kanada

 

Chile

Chili

Brazil

Braziliya

 

Argentina

Argentina

 

Nam Phi

Janubiy Afrika
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Nigeria

Nigeriya

 

Ma Rốc

Marokash

 

Libya

Liviya

Kenya

Keniya

 

Algeria

Jazoir

 

Ai Cập

Misr

New Zealand

Yangi Zelandiya

 

Úc

Avstraliya
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Cơ thể
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đầu

bosh

 

mũi

burun

 

tóc

soch

miệng

ogʻiz

 

tai

quloq

 

mắt

koʻz

bàn tay

qoʻl

 

bàn chân

oyoq

 

tim

yurak

não

miya

 

cổ

boʻyin

 

mông

dumba
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vai

yelka

 

đầu gối

tizza

 

chân

oyoq

tay

qo'l

 

bụng

qorin

 

ngực

koʻkrak

lưng

orqa

 

răng

tish

 

lưỡi

til

môi

lab

 

ngón tay

barmoq

 

ngón chân

oyoq barmogʻi
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dạ dày

oshqozon

 

phổi

oʻpka

 

gan

jigar

dây thần kinh

nerv

 

thận

buyrak

 

ruột

ichak

trán

peshona

 

cằm

iyak

 

má
cơ thể

yonoq

râu

soqol

 

ngón cái

bosh barmoq

 

ngón tay út

kichik barmoq
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ngón tay đeo nhẫn

nomsiz barmoq

 

ngón tay giữa

oʻrta barmoq

 

ngón tay trỏ

koʻrsatkich barmoq

móng tay

tirnoq

 

gót chân

tovon

 

xương sống

umurtqa pogʻonasi

cơ bắp

muskul

 

xương
cơ thể

suyak

 

bộ xương

skelet

xương sườn

qovurgʻa

 

đốt sống

umurtqa

 

bàng quang

siydik pufagi
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tĩnh mạch

tomir

 

động mạch

arteriya

 

âm đạo

qin

tinh trùng

sperma

 

dương vật

jinsiy olat

 

tinh hoàn

moyak
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Ngôi nhà



© 2025 Flashcardo.com 68 www.flashcardo.com/vi

cửa

eshik

 

nhà bếp

oshxona

 

phòng tắm

hammom

phòng khách

mehmonlar xonasi

 

phòng ngủ

yotoqxona

 

vườn

bogʻ

gara

garaj

 

tường

devor

 

tầng hầm

yertoʻla

nhà vệ sinh
nhà ở

hojatxona

 

cầu thang

zinapoyalar

 

mái nhà

tom
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cửa sổ
tòa nhà

deraza

 

dao

pichoq

 

tách

finjon

ly

stakan

 

đĩa

tarelka

 

cốc

chashka

thùng rác

axlat qutisi

 

tô

kosa

 

bàn
văn phòng

stol

giường

yotoq

 

gương

oyna

 

vòi hoa sen

dush
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ghế sô pha

divan

 

ảnh

rasm

 

đồng hồ

soat

bàn
nhà

stol

 

ghế
nhà

stul

 

hàng xóm

qoʻshni

thang máy

lift

 

ban công

balkon

 

gác xép

boloxona

ống khói

moʻri

 

muỗng gỗ

yogʻoch qoshiq

 

đũa

chopstik
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bộ dao nĩa

oshxona toʻplami

 

muỗng

qoshiq

 

nĩa

sanchqi

cái vá

choʻmich

 

nồi

qozon

 

chảo

tova

bóng đèn

lampochka

 

giá sách

kitob javoni

 

rèm

parda

nệm

matras

 

gối

yostiq

 

chăn

adyol
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kệ

tokcha

 

ngăn kéo

tortma

 

tủ quần áo

shkaf

xô

chelak

 

chổi

supurgi

 

cái cân

taroz

giỏ đựng đồ giặt

kir yuvish uchun savat

 

bồn tắm

vanna

 

khăn tắm
to lớn

hammom sochiq

xà phòng

sovun

 

giấy vệ sinh

hojatxona qogʻozi

 

khăn tắm
nhỏ bé

sochiq
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bồn rửa mặt

rakovina

 

cái thang

narvon

 

hộp thư

pochta qutisi

hàng rào

panjara
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Thức ăn
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trứng

tuxum

 

phô mai

pishloq

 

sữa

sut

cá

baliq

 

thịt

goʻsht

 

xương
món ăn

suyak

dầu

moy

 

bánh mì

non

 

đường
món ăn

shakar

sô cô la

shokolad

 

kẹo

shirinlik

 

bánh bông lan

tort
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nước

suv

 

cà phê

qahva

 

trà

choy

bia

pivo

 

rượu nho

vino

 

sa lát

salat

súp

shoʻrva

 

món tráng miệng

shirinlik

 

bữa ăn sáng

nonushta

bữa trưa

tushlik

 

bữa tối

kechki ovqat

 

pizza

pitsa
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kem

muzqaymoq

 

bơ

sariyogʻ

 

sữa chua

yogurt

cá ngừ

tunets

 

cá hồi

lasos

 

giăm bông

dudlangan choʻchqa goʻshti

thịt ba rọi

bekon

 

xúc xích

kolbasa

 

thịt gà tây

kurka goʻshti

thịt gà

tovuq goʻshti

 

thịt bò

mol goʻshti

 

thịt heo

choʻchqa goʻshti
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thịt cừu

barra goʻshti

 

bí ngô

qovoq

 

nấm

qoʻziqorin

nấm cục

tryufel

 

tỏi

sarimsoq

 

tỏi tây

koʻk piyoz

gừng

zanjabil

 

cà tím

baqlajon

 

khoai lang

shirin kartoshka

cà rốt

sabzi

 

dưa chuột

bodring

 

ớt

chili qalampiri
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ớt chuông

bulgʻor qalapmiri

 

củ hành

piyoz

 

khoai tây

kartoshka

bông cải trắng

gulkaram

 

bắp cải

karam

 

bông cải xanh

brokkoli

xà lách

sutchoʻp

 

rau chân vịt

ismaloq

 

tre

bambuk

ngô

makkajoʻxori

 

cần tây

selderey

 

đậu Hà Lan

noʻxat
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hạt đậu

loviya

 

quả lê

nok

 

quả táo

olma

quả ô liu

zaytun

 

quả sung

anjir

 

quả chà là

xurmo

quả dừa

kokos

 

quả hạnh nhân

bodom

 

hạt phỉ

findiq

đậu phộng

yeryongʻoq

 

quả chuối

banan

 

quả xoài

mango
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quả kiwi

kivi

 

quả bơ

avokado

 

quả dứa

ananas

dưa hấu

tarvuz

 

quả nho

uzum

 

dưa gang

shakar qovun

quả mâm xôi

malina

 

quả việt quất

chernika

 

quả dâu tây

qulupnay

quả anh đào

olcha

 

quả mận

olxoʻri

 

quả mơ

oʻrik
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quả đào

shaftoli

 

quả chanh

limon

 

quả bưởi

greypfrut

quả cam

apelsin

 

cà chua

pomidor

 

bạc hà

yalpiz

sả

limon oʻti

 

quế

dolchin

 

vani

vanil

muối

tuz

 

tiêu

murch

 

cà ri

karri
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thuốc lá
thực vật

tamaki

 

đậu hũ

tofu

 

giấm

sirka

mì sợi

ugra

 

sữa đậu nành

soya suti

 

bột mì

un

gạo

guruch

 

yến mạch

suli

 

lúa mì

bugʻdoy

đậu nành

soya

 

hạt

yongʻoq

 

mật ong

asal
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mứt

murabbo

 

kẹo cao su

saqich

 

bánh kếp

pankeyk

bánh quy

pishiriq

 

bánh pudding

puding

 

bánh muffin

muffin

bánh rán vòng

ponchik

 

nước tăng lực

energetik ichimlik

 

nước cam

apelsin sharbati

nước táo

olma sharbati

 

sữa lắc

sutli kokteyl

 

coca cola

kola
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sô cô la nóng

issiq shokolad

 

rượu cocktail

kokteyl

 

rượu rum

rom

rượu whisky

viski

 

rượu vodka

aroq

 

thực đơn

menyu

hải sản

dengiz mahsulotlari

 

mì Ý

spagetti

 

sushi

sushi

bắp rang bơ

popkorn

 

khoai tây lát mỏng

chips

 

cánh gà

tovuq qanotlari
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khoai tây chiên

fri kartoshkasi

 

mù tạt

xantal

 

sốt mayonnaise

mayonez

nước sốt cà chua

ketchup

 

bánh mì kẹp

sendvich

 

bánh mì kẹp xúc xích

xot dog

bánh burger

burger
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Trường học
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sách

kitob

 

thư viện

kutubxona

 

bài tập về nhà

uy vazifasi

bài thi

imtihon

 

bài học

dars

 

khoa học

fan

lịch sử

tarix

 

nghệ thuật

sanʼat

 

cây bút

ruchka

bút chì

qalam

 

thứ nhất

birinchi

 

thứ hai
2

ikkinchi
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thứ ba
3

uchinchi

 

thứ tư
4

toʻrtinchi

 

nghiên cứu

tadqiqot

bằng cấp

daraja

 

sân thể thao

sport maydonchasi

 

từ điển

lugʻat

học kì

chorak

 

sổ tay

daftar

 

hình học

geometriya

chính trị học

siyosat

 

triết học

falsafa

 

kinh tế học

iqtisod
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giáo dục thể chất

jismoniy tarbiya

 

sinh học

biologiya

 

toán học

matematika

địa lý

geografiya

 

văn học

adabiyot

 

hóa học

kimyo

vật lý

fizika

 

cái thước

lineyka

 

cục tẩy

oʻchirgich

cái kéo

qaychi

 

băng dính

yopishqoq lenta

 

keo dán

kley
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bút bi

sharikli qalam

 

kẹp giấy

qogʻoz uchun qisqich

 

3%

uch foiz

100%

yuz foiz

 

0%

nol foiz

 

mét khối

kubometr

mét vuông

kvadrat metr

 

dặm

milya

 

mét

metr

mi-li-mét

millimetr

 

xen-ti-mét

santimetr

 

đề-xi-mét

detsimetr
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phép cộng

qoʻshish

 

phép trừ

ayirish

 

phép nhân

koʻpaytirish

phép chia

boʻlish

 

diện tích

maydon

 

thể tích

hajm

hình chữ nhật

toʻrtburchak

 

hình vuông

kvadrat

 

tam giác

uchburchak

hình tròn

doira

 

lít

litr

 

mililít

millilitr
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tấn

tonna

 

kilôgam

kilogramm

 

gram

gramm

nam châm

magnit

 

kính hiển vi

mikroskop

 

cái phễu

voronka

phòng thí nghiệm

laboratoriya

 

bài giảng

leksiya
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Thiên nhiên
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tro

kul

 

lửa

olov

 

kim cương

olmos

mặt trăng

oy

 

mặt trời

quyosh

 

ngôi sao

yulduz

hành tinh

sayyora

 

bờ biển
biển

sohil

 

hồ

koʻl

rừng

oʻrmon

 

sa mạc

choʻl

 

đồi núi

tepalik
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đá
danh từ

qoya

 

con sông

daryo

 

thung lũng

vodiy

núi

togʻ

 

đảo

orol

 

đại dương

okean

biển

dengiz

 

băng

muz

 

tuyết

qor

bão táp

boʻron

 

mưa

yomgʻir

 

gió

shamol



© 2025 Flashcardo.com 97 www.flashcardo.com/vi

cây

daraxt

 

cỏ

oʻt

 

hoa hồng

atirgul

hoa

gul

 

kim loại

metall

 

đất

tuproq

dung nham

lava

 

than

koʻmir

 

cát

qum

đất sét

loy

 

tên lửa

raketa

 

vệ tinh

sunʼiy yoʻldosh
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thiên hà

galaktika

 

tiểu hành tinh

asteroid

 

lục địa

qitʼa

đường Xích đạo

ekvator

 

Nam cực

janubiy qutb

 

Bắc cực

shimoliy qutb

suối

oqim

 

rừng nhiệt đới

yomgʻirli oʻrmon

 

hang

gʻor

thác nước

sharshara

 

bờ biển
con sông

qirgʻoq

 

sông băng

muzlik
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động đất

zilzila

 

miệng núi lửa

krater

 

núi lửa

vulqon

khí quyển

atmosfera

 

lũ lụt

toshqin

 

sương mù
danh từ

tuman

cầu vồng

kamalak

 

tiếng sấm

yashin

 

tia chớp

chaqmoq

cơn dông

momaqaldiroq

 

nhiệt độ

harorat

 

bão nhiệt đới

tayfun
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bão

boʻron

 

mây

bulut

 

cành cây

shox

lá cây

barg

 

rễ cây

ildiz

 

thân cây

daraxt tanasi

hạt giống

urugʻ

 

nhựa

plastik

 

cacbon điôxít

karbonat angidrid

nguyên tử

atom

 

sắt

temir

 

ôxy

kislorod
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vàng

oltin

 

bạc

kumush
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Giao thông
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xe hơi

mashina

 

xe buýt

avtobus

 

xe lửa

poyezd

ga xe lửa

poyezd bekati

 

trạm dừng xe buýt

avtobus bekati

 

máy bay

samolyot

tàu

kema

 

xe tải

yuk mashinasi

 

xe đạp

velosiped

xe mô tô

mototsikl

 

xe taxi

taksi

 

đèn giao thông

svetofor
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bãi đậu xe

avtomobil toʻxtash joyi

 

đường
xe hơi

yoʻl

 

ắc quy

batareya

động cơ
xe hơi

motor

 

túi khí

havo yostiqchasi

 

vô-lăng

rul

dây an toàn

xavfsizlik kamari

 

lốp xe

shina

 

cốp sau

orqa bagajnik

máy bán vé

chipta beruvchi avtomat

 

phòng bán vé

chipta kassasi

 

tàu điện ngầm

metro
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tàu cao tốc

tezyurar poyezd

 

đầu máy

lokomotiv

 

xe điện

tramvay

xe buýt trường học

maktab avtobusi

 

xe buýt nhỏ

mikroavtobus

 

sân bay

aeroport

hãng hàng không

aviakompaniya

 

máy bay trực thăng

vertolyot

 

hạng nhất

birinchi klass

hạng phổ thông

iqtisod klass

 

hạng thương gia

biznes klass

 

áo phao

ehtiyot nimchasi
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công ten nơ

konteyner

 

tàu ngầm

suv osti kemasi

 

tàu du lịch

kruiz kemasi

tàu chở hàng

konteyner kemasi

 

du thuyền

yaxta

 

phà

parom

hải cảng

bandargoh

 

xuồng cứu sinh

qutqaruv qayigʻi

 

ra đa

radar

đèn đường

koʻcha chiroqlari

 

vỉa hè

yoʻlka

 

trạm xăng

yoqilgʻi quyish shoxobchasi
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công trường

qurilish maydonchasi

 

vạch qua đường

piyodalar oʻtish joyi

 

tắc đường

tirbandlik

đường cao tốc

avtomobil yoʻli

 

xe tăng

tank

 

máy xúc

ekskavator

máy kéo

traktor

 

rơ-moóc

treyler

 

xe tay ga

motorli skuter

xe cáp treo

funikulyor
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Thành phố
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bệnh viện

kasalxona

 

trường học

maktab

 

nhà ở

uy

hóa đơn

hisob

 

chợ

bozor

 

siêu thị

supermarket

căn hộ

kvartira

 

trường đại học

universitet

 

nông trại

ferma

nhà thờ

cherkov

 

nhà hàng

restoran

 

quán bar

bar
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phòng thể dục

sportzal

 

công viên

park

 

nhà vệ sinh
đại cương

hojatxona

bản đồ

xarita

 

xe cứu thương

tez yordam mashinasi

 

cảnh sát
đại cương

politsiya

lính cứu hỏa
đại cương

oʻt oʻchiruvchilar

 

quốc gia

mamlakat

 

ngoại ô

shahar atrofi

ngôi làng

qishloq

 

bảo hành

kafolat

 

trung tâm mua sắm

savdo markazi
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tiệm thuốc

dorixona

 

tòa nhà chọc trời

osmonoʻpar bino

 

lâu đài

qalʼa

đại sứ quán

elchixona

 

giáo đường Do Thái

sinagoga

 

ngôi đền

ibodatxona

nhà máy

zavod

 

nhà thờ Hồi giáo

masjid

 

tòa thị chính

hokimiyat

bưu điện

pochta

 

đài phun nước

favvora

 

câu lạc bộ đêm

tungi klub
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băng ghế

skameyka

 

sân golf

golf maydoni

 

sân bóng đá

futbol stadioni

hồ bơi
tòa nhà

suzish havzasi

 

sân quần vợt

tennis maydoni

 

thông tin du lịch

turistik maʼlumotlar

sòng bạc

kazino

 

phòng triển lãm nghệ thuật

san'at galereyasi

 

bảo tàng

muzey

công viên quốc gia

milliy bogʻ

 

quà lưu niệm

suvenir

 

thủy cung

akvarium
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trượt nước

suv slayd

 

tàu lượn siêu tốc

poyezd atraksioni

 

công viên nước

akvapark

vườn bách thú

hayvonot bogʻi

 

sân chơi

oʻyin maydonchasi

 

cửa thoát hiểm
tòa nhà

favqulodda chiqish

chuông báo cháy

yongʻin signalizatsiyasi

 

bình cứu hỏa

yongʻin oʻchirgich

 

đồn cảnh sát

politsiya mahkamasi

tiểu bang

davlat

 

khu vực

viloyat

 

thủ đô

poytaxt
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Bệnh viện
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tai nạn

baxtsiz hodisa

 

bệnh nhân

bemor

 

phẫu thuật

jarrohlik

viên thuốc

tabletka

 

sốt

isitma

 

ho

yoʻtal

phòng cấp cứu

favqulodda yordam xonasi

 

khoa hồi sức tích cực

intensiv terapiya boʻlimi

 

phòng chờ

kutish xonasi

thuốc aspirin

aspirin

 

thuốc ngủ

uyqu tabletkasi

 

ngày hết hạn

amal qilish muddati
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liều lượng

dozalash

 

si-rô ho

yoʻtal siropi

 

tác dụng phụ

nojoʻya taʼsiri

insulin

insulin

 

bột

kukun

 

viên nhộng

kapsula

vitamin

vitamin

 

thuốc giảm đau

ogʻriq qoldiruvchi

 

kháng sinh

antibiotiklar

vi khuẩn

bakteriya

 

vi rút

virus

 

đau tim

yurak xuruji
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tiêu chảy

diareya

 

tiểu đường

qandli diabet

 

đột quỵ

insult

hen suyễn

astma

 

ung thư

saraton

 

cúm

gripp

đau răng

tish ogʻrigʻi

 

cháy nắng

quyosh yonishi

 

viêm họng

tomoq ogʻrigʻi

đau bụng

qorin ogʻriqi

 

nhiễm trùng

infeksiya

 

dị ứng

allergiya
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chuột rút

tomir tortishi

 

đau đầu

bosh ogʻrigʻi

 

ống tiêm

shprits

nạng

xassa

 

chụp X quang

rentgen fotosurati

 

máy siêu âm

ultratovush apparati

bó bột
nhỏ bé

plaster

 

xe lăn

nogironlar aravachasi

 

bó bột
gãy xương

gips

mạch

puls

 

chấn thương

jarohat

 

cấp cứu

favqulodda vaziyat
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chấn động

miya chayqalishi

 

vết bỏng

kuyish

 

gãy xương

sinish

thuốc tránh thai

homiladorlikdan saqlovchi
dorilar

 

thử thai

homiladorlik testi

 



© 2025 Flashcardo.com 120 www.flashcardo.com/vi

Nghề nghiệp
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bác sĩ

shifokor

 

y tá

hamshira

 

cảnh sát
người

politsiyachi

tổng thống

prezident

 

thuyền trưởng

kapitan

 

thám tử

detektiv

phi công

uchuvchi

 

giáo sư

professor

 

giáo viên

oʻqituvchi

luật sư

huquqshunos

 

thư ký

kotiba

 

trợ lý

yordamchi
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thẩm phán

sudya

 

quản lý

menejer

 

đầu bếp

oshpaz

tài xế taxi

taksi haydovchisi

 

tài xế xe buýt

avtobus haydovchisi

 

người mẫu

model

nghệ sĩ

rassom

 

thủ tướng

bosh vazir

 

dược sĩ

farmatsevt

lính cứu hỏa
người

oʻt oʻchiruvchi

 

nha sĩ

tish shifokori

 

doanh nhân

tadbirkor
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chính trị gia

siyosatchi

 

lập trình viên

dasturchi

 

tiếp viên hàng không

styuardessa

nhà khoa học

olim

 

giáo viên mầm non

bolalar bogʻchasi oʻqituvchisi

 

kiến trúc sư

arxitektor

kế toán viên

hisobchi

 

tư vấn viên

maslahatchi

 

công tố viên

prokuror

tổng quản lý

bosh menejer

 

vệ sĩ

tansoqchi

 

chủ nhà

uy egasi
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bồi bàn

ofitsiant

 

nhân viên bảo vệ

xavfsizlik xizmati xodimi

 

bộ đội

askar

ngư dân

baliqchi

 

nhân viên vệ sinh

tozalovchi

 

thợ sửa ống nước

santexnik

thợ điện

elektromontyor

 

nông dân

fermer

 

lễ tân

qabulxona xodimi

người đưa thư

pochtachi

 

thu ngân

kassir

 

thợ làm tóc

sartarosh
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tác giả

muallif

 

nhà báo

jurnalist

 

nhiếp ảnh gia

fotograf

nhân viên cứu hộ

qutqaruvchi

 

ca sĩ

qoʻshiqchi

 

nhạc sĩ

musiqachi

diễn viên

aktyor

 

phóng viên

muxbir

 

huấn luyện viên

murabbiy

trọng tài

hakam
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Kinh doanh
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tiền

pul

 

văn phòng

idora

 

áp lực

stress

bảo hiểm

sugʻurta

 

nhân viên
công ty

xodimlar

 

bộ phận

boʻlim

lương

ish haqi

 

địa chỉ

manzil

 

lá thư

xat

số điện thoại

telefon raqami

 

url

url

 

địa chỉ email

elektron pochta manzili
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trang mạng

veb-sayt

 

thư điện tử

elektron pochta

 

chữ ký

imzo

thua lỗ

zarar

 

lợi nhuận

foyda

 

khách hàng

xaridor

số tiền

miqdor

 

thẻ tín dụng

kredit karta

 

mật khẩu

parol

máy rút tiền

bankomat

 

thuế

soliq

 

phòng họp

majlislar zali
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danh thiếp

tashrif qogʻozi

 

công nghệ thông tin

IT

 

nhân sự

kadrlar boʻlimi

bộ phận pháp lý

yuridik boʻlim

 

kế toán

buxgalteriya

 

tiếp thị

marketing

bán hàng

savdolar

 

đồng nghiệp

hamkasb

 

người sử dụng lao động

ish beruvchi

nhân viên
người

xodim

 

chú thích

eslatma

 

thuyết trình

taqdimot
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bìa cứng

papka

 

con dấu cao su

shtamp

 

máy chiếu

proyektor

bưu kiện

posilka

 

con tem

marka

 

phong bì

konvert

trình duyệt

brauzer

 

đầu tư

sarmoya

 

sàn giao dịch chứng khoán

birja

tiền giấy

kupyura

 

tiền xu

tanga pul

 

tiền lãi

foiz
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khoản vay

qarz

 

số tài khoản

hisob raqami

 

tài khoản ngân hàng

bank hisobi



© 2025 Flashcardo.com 132 www.flashcardo.com/vi

Thiết bị
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điện thoại

telefon

 

bộ tivi

televizor

 

máy ảnh

kamera

đài radio

radio

 

quạt

ventilyator

 

máy điều hòa

konditsioner

máy pha cà phê

kofe mashinasi

 

máy nướng bánh mì

toster

 

máy hút bụi

changyutkich

máy sấy tóc

soch quritkich

 

ấm đun nước

choynak

 

máy rửa chén

idish yuvish mashinasi
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bếp điện

gaz plitasi

 

lò nướng

pechka

 

lò vi sóng

mikrotoʻlqinli pech

tủ lạnh

xolodilnik

 

máy giặt

kir yuvish mashinasi

 

điều khiển từ xa

masofaviy boshqarish pulti

tai nghe

naushnik

 

chuột

sichqoncha

 

bàn phím

klaviatura

ổ cứng

qattiq disk

 

thanh USB

USB fleshka

 

máy quét

skaner
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máy in

printer

 

màn hình

ekran

 

máy tính xách tay

noutbuk

rô bốt

robot

 

loa

karnay
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